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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử    c thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trung Thành 

Các   ẩ      :    Ông Lê Khắc Thịnh 

      Ông Lê Hồng Nước 

- T ư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Thanh Trúc –   ư         n 

n  n   n t n   ồng    p. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đồng Tháp tham gia phiên 

tòa: Ông Trần Văn Nên - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân t n   ồng Tháp 

xét xử p    thẩm công khai vụ án hình sự p    t ẩm thụ lý số: 

88/2019/TLPT-HS ngày 09 tháng 4 năm 2019  ố  vớ   ị   o Trần Kim Ph  o 

      ng   o      ị   o  ố  vớ   ản  n   n  sự s  t ẩm số: 07/2019 H -   

ng   27 t  ng 02 năm 2019          n n  n   n thành phố C. 

-    c   có       c    

 rần K m P , s n  năm: 1970 tạ   ồng    p; Hộ   ẩu t ường tr :  ổ 

20, khóm M, p ường M, t  n  p ố C, t n   ồng    p; Ng ề ng  ệp:   ợ 

m  ;  r n   ộ  ọ  vấn:  B ết  ọ ,   ết v ết; D n tộ : K n ; G ớ  tín : Nữ; 

Tôn giáo: Không; Quố  tị  : V ệt N m; Con ông  rần Văn L (  ết) v     Võ 

  ị H (  ết);      ồng v     02 ngườ   on;   ền  n, t ền sự: K ông;  ạm g ữ, 

tạm g  m: K ông;  ị  p  ụng   ện p  p ngăn   ặn cấm      ỏ  n    ư tr . 

H ện  ị   o   ng tạ  ngoạ  (   mặt). 

Ngoài ra, trong vụ án cò  có   ười có quyền lợi,    ĩa vụ liên quan 

không kháng cáo và Viện kiểm sát không kháng ngh . 
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NỘI   NG V   N  

Theo các t   l ệu    trong  ồ s  vụ  n v    ễn   ến tạ  p  ên t  , nộ  

 ung vụ  n  ượ  t m tắt n ư s u: 

 rần K m P    n số  ề từ   oảng t  ng 10 năm 2017, v ệ    n số  ề 

t ự    ện  ằng ng  ,   n  t ứ    n n ư s u: Ngườ  mu  gặp trự  t ếp Ph  ể 

mu  số  ề  oặ  n ắn t n v o số t uê   o     ộng 09012157xx nộ   ung mu  

 ề,     n ận  ượ  t n n ắn nếu   ấp n ận t   Ph gử  lạ  nộ   ung “O ”. V ệ  

  n t ự    ện ng   từ s ng sớm   oảng 5-6 g ờ   ng ng   v   ết t    l  16 

g ờ  ùng ng  . V ệ  ăn t u   ượ  Ph qu  ướ : Nếu ngườ  mu  mu  số  ầu (l  

02 số     g ả  t m) v  số  uô  (l  02 số  uố      g ả   ặ    ệt) m  tr ng t   ăn 

t eo tỷ lệ 1 80,  ụ t ể l  nếu ngườ  mu  mu  1.000  ồng m  tr ng t    ượ  Ph 

  ung 80.000  ồng.  ố  vớ  số 03  on l  03  on số     g ả  7 gọ  l  x u    , 

t eo tỷ lệ 1 500, ng ĩ  l  nếu ngườ  mu  mu  1.000  ồng m  tr ng t    ượ  

Ph   ung 500.000  ồng. Ngo   r  Ph   n   n vớ    n  t ứ    o lô số 02  on 

v  03  on, nếu ngườ  mu    o lô t   Ph     n ận t ền 15 18 v  15 17 ng ĩ  l  

nếu ngườ  mu  mu    o lô 1.000  ồng số 02  on sẽ  ượ   ố     ếu 02  on số 

mu  vớ  02  on số tận  ùng trong 18  ột số; mu    o lô 03  on t    ượ   ố  

   ếu 03 số mu  vớ  17  ột    số tận  ùng trong  ết quả xổ số; ngườ  mu      

trả   o Ph 15.000  ồng, v ệ  g ảm g   trên n ằm  ể t u   t ngườ  t  m g   

mu   ề.   u         ết quả xổ số   ến t  ết t   Ph g  o t ền t ắng nếu ngườ  

mu   ã mu  số tr ng. Ph l ên  ệ qu    ện t oạ   ị    ểm g  o n ận t ền ở 

n ững qu n g ả     t  oặ  trự  t ếp tạ  n   Ph. Ph   n trung   n  mỗ  ng   

  n từ 5.000.000  ồng  ến 10.000.000  ồng.  

V o l   15 g ờ 40 p  t, ng   27 tháng 9 năm 2018, tạ  qu n g ả     t 

    Ngu ễn   ị    n  Ng, s n  năm 1967, số 41-43,  ường Ngu ễn Văn  , 

khóm MT, p ường M, t  n  p ố C, Công  n p ường M t ến   n    ểm tr , 

p  t   ện v  lập   ên  ản p ạm tộ  quả t ng  ố  vớ   rần K m P    ng t ự  

  ện   n  v    n   ạ   ằng   n  t ứ  mu    n số  ề   o  rần   ị Án  L, 

s n  năm 1983,  ăng    tạm tr  tạ  n   trọ H, tổ 46,    m MT, p ường M, 

t  n  p ố C. L sử  ụng số t uê   o 09329914xx gử  t n n ắn vớ  nộ   ung 

mu  số  ề v o số t uê   o     Ph rồ   ến  ị    ểm trên trả 3.200.000  ồng 

cho Ph, sau khi Ph n ận t ền t    ị  ắt quả t ng t u g ữ      ồ vật n ư s u:  
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-   ền 6.900.000  ồng; 01   ện t oạ      ộng   ệu  tel  t5311 m u  ạ  

 en, số Ime  1: 352430082996847 gắn s m số 09012157xx;  ờ p    g   nộ  

dung      on số; 03     v ết   . 

- 01   ện t oạ      ộng   ệu OPPO F3 Plus m u trắng  ạ , số Ime  1 

86388032127890 gắn s m số 09183089xx; 01   ện t ọ       ộng   ệu No    

m u  en số Ime  1 863979023449458 gắn s m số 09328819xx.  

- 01 xe môtô   ệu Future m u x n    ển số 66P1-864.xx  ã qu  sử  ụng.  

Qu   ết quả  ố     ếu nộ   ung t n n ắn trong   ện t oạ      ộng   ệu 

 tel m u  en  ạ ,    gắng s m số 09012157xx v  trên tờ p     ề     Ph xác 

 ịn  ng   27 9 2018 Ph  ã   n số  ề 03     An G  ng,     N n  v  Bình 

  uận vớ  số t ền n ư s u:  

1/ TPL: g   tên trên p     ề l  U (  ông x    ịn  n  n t  n v   ị     ) 

mu  số  ầu,  uô  26, 62         An G  ng v      N n , trong    02 số  ầu l  

50.000  ồng    ;     số  uô  l  5.000  ồng; Mu  03     An G  ng,     N n  

v    n    uận số  ầu,  uô  31, 71, 12, 52, 92 l  5.000  ồng.  ổng  ộng t ền 

mu  số  ề l  370.000  ồng.   

2  6 : g   tên trên p     ề l  6   (  ông x    ịn  n  n t  n v   ị     ) 

mu  số  ầu 00, 08     An G  ng mỗ  số 5.000  ồng v    o lô 2.000  ồng. 

 ổng  ộng t ền mu  số  ề l  70.000  ồng. 

3   HPL: tên lưu trong   ện t oạ      ộng l     PL sử  ụng số t uê   o 

0776.5022xx (  ông x    ịn  n  n t  n v   ị     ) gử  t n n ắn mu  số  ầu, 

 uô  v    o lô 01        An G  ng,     N n  v    n    uận l  5.000  ồng. 

Mu  số  ầu 44     An G  ng 5.000  ồng.  ổng  ộng t ền mu  số lô  ề l  

260.000  ồng. 

4  6M: tên lưu trong   ện t oạ      ộng l  6 M sử  ụng số t uê   o 

0128.55870xx (  ông x    ịn  n  n t  n v   ị     ) mu  số  ầu 63     An 

G  ng 75.000  ồng v  mu      số  ầu 3     An G  ng,     N n  v    n  

  uận, trong    số 63  l  5.000  ồng v  số 42 l  10.000  ồng.  ổng  ộng t ền 

mu  số  ề l  120.000  ồng. 

5  L: tên lưu trong   ện t oạ      ộng l  L1 l   o Huỳn    ị      L1; 

s n  năm 1981, ngụ tạ  số 32  , p ường M  ứng tên số t uê   o  

0913.7853xx n ưng L1        ông    mu  số  ề, L1  ị mất   ện t oạ   ùng 
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vớ  s m.  ố   ện t oạ  trên n ắn t n nộ   ung   o lô số 01           n    uận 

l  1.000.000  ồng.  ổng  ộng t ền mu  số  ề l  15.000.000  ồng. 

6  EL: tên lưu trong   ện t oạ      ộng E. L1, Ph   o l  số   ện t oạ      

 rần   ị Án  L mu  số  ầu 47         An G  ng l  200.000  ồng v    o lô 

số 55 l  30.000  ồng;   o lô 01, 42, 70, 58, 77     3     An G  ng,     N n  

v    n    uận l  10.000  ồng.  ổng  ộng t ền mu  số  ề l  3.200.000  ồng. 

7/ L2 H: l  tên lưu trong   ện t oạ      ộng  o Ngu ễn Qu ng  r; sinh 

năm 1980  ứng tên  ăng    t uê   o số 0912.4817xx, Tr        ông mu  số 

 ề v   ị mất   ện t oạ   ùng vớ  s m.  ố t uê   o n ắn t n mu        n  

  uận   o lô số 01 l  1.000.000  ồng.  ổng  ộng t ền mu  số lô  ề l  

15.000.000  ồng. 

8/ L3 26: l  tên lưu trong   ện t oạ      ộng  o Ngu ễn Xu n H, sinh 

năm 1991  ứng tên  ăng    t uê   o số 0941.049926. H        ông mu  số 

 ề v    ông sử  ụng số   ện t oạ  trên.  ố t uê   o n ắn t n mu  số     An 

G  ng, trong    số  ầu 47 l  200.000  ồng, số 63 l  75.000  ồng, số 44, 00, 

08 l   5.000  ồng. Mu  số 2     An G  ng v      N n , trong    số  ầu 26, 

62 l  50.000  ồng v   uô  l  5.000  ồng.  

Mu   ả 3     An G  ng,     N n  v    n    uận số  ầu 63 l  5.000 

 ồng; số 42 l  10.000  ồng; số  ầu v   uô          số 01, 31, 71, 12, 52, 92 l  

5.000  ồng.   o lô số 00, 08     An G  ng mỗ  số 2.000  ồng.   o lô số 01 

    3     An G  ng,     N n  v    n    uận l  5.000  ồng v    o lô        

số 01, 42, 70, 58, 77 mỗ  số l  10.000  ồng.   o lô số 55     An G  ng l  

30.000  ồng v    o lô số 113, 855  mỗ  số 10.000  ồng.  ổng  ộng t ền mu  

 ề l  4.020.000  ồng. 

 ổng số t ền  rần K m P    n số  ề   o 08 ngườ  trong ng   27 tháng 9 

năm 2018 vớ  số t ền 38.040.000  ồng.  rong    Ph t u  ượ  t ền      rần 

  ị Án  L 3.200.000  ồng, số   n lạ  Ph   ư  t u t ền.  

Ngo   r , trướ  ng    ị  ắt quả t ng Ph   n   n số  ề   o  rần   ị 

Ngọ  A số  ầu số 10 l  15.000  ồng v  P ạm  ù    ị Ngọ  H số  ầu số 11 

v  số  uô  số 02          N n  l  50.000  ồng.  

Về vật   ứng: Qu    ều tr  l m rõ một số t   sản   ông l ên qu n  ến 

v ệ  p ạm tộ , nên C  qu n   ều tr   ã trả lạ    o     s   ữu gồm     t   sản 

n ư s u: 
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-  rả lạ    o  rần K m P  01   ện t oạ      ộng   ệu OPPO F3 Plus m u 

trắng  ạ , số Ime  1 86388032127890 gắn s m số 09183089xx; 01   ện t oạ  

    ộng   ệu No    m u  en số Ime  1 863979023449458 gắn s m số 

09328819xx;  rả lạ    o P ạm Xu n Qu xe môtô   ệu Future m u x n    ển 

số 66P1-864.xx;  rần   ị Ngọ  A   ện t oạ      ộng   ệu No    1280 m u 

x n     gắn s m số 0886.639.2xx v  No    2690 m u x n     gắn s m số 

0842.4652xx; P ạm  ù    ị Ngọ  H 01   ện t oạ      ộng   ệu   msung, 

m u v ng  ồng, số Ime  353415 08 2456652 3    gắn s m số 0888.067.5xx 

v  340.000  ồng.  

Qu  tr n    ều tr   rần K m P  t ừ  n ận to n  ộ   n  v      m n  n ư 

 ã nêu trên p ù  ợp vớ  lờ           ngườ  mu   ề gồm L; Ngọ  A; Ngọ  H, 

  ên  ản p ạm tộ  quả t ng,   ên  ản  ố     ếu p     ề,   ên  ản   ểm tr  nộ  

 ung   ện t oạ , vật   ứng t u g ữ v        ứng  ứ         trong  ồ s  vụ  n. 

 ạ   ản  n số 07 2019 H -   ng   27 t  ng 02 năm 2019          n 

nhân dân thành phố C  ã qu ết  ịn : 

Tuyên bố bị cáo Trần Kim Ph phạm tội “Đ    bạc”. 

Áp  ụng khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1   ều 51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Kim Ph 01 (một) năm 03 (  ) t  ng tù. Thời hạn tù 

c a bị   o  ược tính kể từ ngày chấp hành án. 

Ngoài r ,  n s  t ẩm   n tu ên về hình phạt bổ sung, xử lý vật chứng,  n 

p í v  qu ền    ng   o t eo luật  ịn . 

Ng   01 t  ng 3 năm 2019,  ị   o Trần Kim Ph      n    ng   o vớ  

nộ   ung x n giảm nhẹ hình phạt và  ược  ưởng án treo. 

 ạ  p  ên t  ,  ạ    ện V ện   ểm s t   n  p  t   ểu qu n   ểm: Hành vi 

c a bị cáo Trần Kim Ph bị      n  ấp s  t ẩm xét xử về tộ  “  n   ạc” theo 

  oản 1   ều 321  ộ luật   n  sự l      ăn  ứ,   ng ngườ ,   ng tộ  v    ng 

qu   ịn      p  p luật. X t mức án 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù là phù hợp 

với tính chất, mứ   ộ mà hành vi c a bị cáo gây ra. Mặc dù, bị cáo có cung 

cấp   n xác nhận hoàn cản  g     n        ăn v  biên lai nộp số tiền 

10.000.000  ồng hình phạt bổ sung mà Bản  n s  t ẩm  ã tu ên. Tuy nhiên, 

xét thấy hành vi c a bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự 

tạ   ị  p ư ng. X t t ấy cần áp dụng hình phạt n ư  n s  t ẩm  ã tu ên mới  
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mớ     sứ  răn  e, g  o dụ   ối với bị   o v   ông t    ấu tranh phòng chống 

tội phạm về loại tội phạm này. Do   ,  ề nghị Hộ   ồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo c a bị cáo, giữ nguyên Quyết  ịnh c a Bản án s  thẩm  ối 

với bị cáo Trần Kim Ph. 

Trong phần tranh luận, bị cáo Ph không ý kiến ch  mong Hộ   ồng xét 

xử xem xét cho bị   o  ượ   ưởng án treo. 

NH N ĐỊNH  ỦA T A  N  

 rên    sở nộ   ung vụ  n,  ăn  ứ v o     t   l ệu trong  ồ s  vụ  n  ã 

 ượ  tr n  tụng tạ  p  ên t  , Hộ   ồng x t xử n ận  ịn  n ư s u: 

[1]  rong qu  tr n    ều tra, truy tố,        qu n v  người tiến hành tố 

tụng  ã t ực hiện   ng t ẩm quyền, trình tự, th  tụ  qu   ịnh c a Bộ luật tố 

tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết  ịnh 

c   C  qu n t ến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, các hành vi tố tụng, 

quyết  ịnh tố tụng c          qu n, người tiến hành tố tụng là phù hợp 

vớ  qu   ịnh c a pháp luật. 

[2]  ạ  p  ên t   p    t ẩm  ị   o  ã t ừ  n ận   n  v  p ạm tộ      

m n . Lờ       n ận tộ       ị   o p ù  ợp vớ  lờ            ị   o tạ     qu n 

  ều tr  v  tạ  p  ên t   s  t ẩm, p ù  ợp vớ        ứng  ứ         trong  ồ 

s  vụ  n,       sở x    ịn :  ừ t  ng 10 2017  ến t  ng 9 2018,  ị cáo  rần 

Kim Ph  ã   n  v    n   ạ  t ông qu    n  t ứ    n số  ề. V o   oảng 15 

g ờ 40 p  t ng   27 9 2018,      ị   o Ph   ng t ự    ện   n  v    n số  ề 

  o  rần   ị Án  L tạ  qu n g ả     t     Ngu ễn   ị    n  Ng tọ  lạ  tạ  

số 41- 43,  ường Ngu ễn Văn  , khóm MT, p ường M, t  n  p ố C t    ị 

Công  n p ường M t ến   n    ểm tr  v  lập   ên  ản p ạm tộ  quả t ng v  

t u g ữ t ng vật. Kết quả  ố     ếu nộ   ung t n n ắn v  tờ p     ề      ị cáo 

Ph x    ịn   ị   o  ã   n số  ề   o 08  ố  tượng vớ  số t ền 38.040.000  ồng.  

 [3] Khi thực hiện hành vi bị cáo    năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 

nhận thứ   ược việc   n   ạ    n t u  n  u  ằng tiền là vi phạm pháp luật 

n ưng vẫn cố ý thực hiện cho nên hành vi c a bị   o  ã    yếu tố cấu thành 

tộ  “  n   ạ ” qu   ịnh tại khoản 1   ều 321 Bộ luật hình sự. Vì vậ ,  n s  

thẩm kết tội bị   o l      ăn  ứ,   ng người,   ng tội,   ng p  p luật. 

[4] Xét mứ   n 01 năm 03 tháng tù m       n  ấp s  t ẩm tu ên l  

t ỏ    ng  ố  vớ    n  v  p ạm tộ       ị   o.      n  ấp s  t ẩm  ã  p 
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 ụng  ầ         t n  t ết g ảm n ẹ   o  ị   o.  au khi  n s  t ẩm tu ên  ị 

cáo có    ng   o x n  ưởng  n treo v   ung  ấp   n x   n ận  o n  ản  

gia   n        ăn,   n x   n ận n    ư tr ,  ản t  n  ị   o v    ồng  ũng 

  ng   ều trị  ện ,  ị   o  ã nộp xong t ền p ạt  ổ sung t eo  ản  n s  

thẩm  ã tu ên. Mặ   ù,  ị   o     ung  ấp t êm một số t   l ệu mớ  n ưng 

x t t ấ      t n  t ết n     ông  ượ  xem l  t n  t ết g ảm n ẹ  ượ  qu  

 ịn  tạ   ộ luật   n  sự. H n nữ ,   n  v       ị   o l  ngu    ểm   o xã 

 ộ  làm ản   ưởng xấu  ến t n    n   n n n  trật tự tạ   ị  p ư ng,   n  v  

p ạm tộ   ượ  t ự    ện trong   oảng t ờ  g  n    , t u lợ   ất   ín  số 

t ền lớn nên   ông t ể xem x t   o  ị   o  ượ   ưởng  n treo. Do   ,  ần 

t  ết  p  ụng   n  p ạt tù mớ     sứ  răn  e, g  o  ụ  v  p  ng ngừ  trong 

xã  ộ . V  vậ , Hộ   ồng x t xử t ống n ất vớ  qu n   ểm  ề ng ị      ạ  

  ện V ện   ểm s t,   ông c ấp n ận    ng   o      ị   o, g ữ ngu ên 

p ần Qu ết  ịn       ản  n s  t ẩm về mứ    n  p ạt  ố  vớ   ị   o. 

 [5] Do    ng   o      ị   o không  ượ    ấp n ận nên  ị   o p ả    ịu 

 n p í   n  sự p    t ẩm. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ v o   ểm a khoản 1   ều 355;   ều 356 c a Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận    ng   o x n  ượ   ưởng án treo c a bị cáo Trần 

Kim Ph. Giữ nguyên phần quyết  ịnh c a bản án hình sự s  t ẩm về hình phạt 

 ối với bị cáo Trần Kim Ph. 

Tuyên bố bị cáo Trần Kim Ph phạm tội “Đ    bạc”. 

Căn  ứ khoản 1   ều 321;   ểm i, s khoản 1   ều 51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Kim Ph 01 (một) năm 03 (  ) t  ng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt. 

Về  n p í:  ị   o Trần Kim Ph p ả    ịu 200.000  ồng  n p í   n  sự 

p    t ẩm. 

Các phần khác c a quyết  ịn   n s  t ẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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- TANDTC – Vụ G  m  ốc kiểm tra 1; 

- Ban Nộ    ín    n   y:  

-  ở  ư p  p   n ; 

- VKSND T nh; 

- C  qu n THAHS  Công an T nh; 

-  rạ  tạm g  m Công an T nh  

(01 bản); 

- TA-VKS-THADS TP C; 

- CQC    Công  n TP C; 

-  ị   o; 

- Phòng hồ s  ng  ệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- Lưu: V , H VA ( r  ). 

T   HỘI ĐỒNG   T     H   TH   

TH    H N –  HỦ T A  HI N T A 

 

 

(Đã ký) 

 

T ần T  n  T  n  


